
BẢNG 
(Kèm theo 

PHÂN CÔNG ĐỨNG LỚP NĂM HỌC 2024-2025 
QĐ số 98 /QĐ-MNTC ngày 30 / 07 /2024 của Hiệu trưởng trường MN 

xã Thanh Chăn) 

 

 

Stt 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ, chức danh 
Phụ trách 

khối lớp 

Số 

lượng 

HS 
giao 

 

Công tác kiêm nhiệm 

I. Khu trung tâm 

1 Đào Thị Xuyến Giáo viên MG Lớn A1 35 Thủ quỹ 

2 Lò Thị Cương Giáo viên MG Lớn A1 35  

3 
Trần Thị Thùy Giáo viên- Tổ trưởng tổ 

(MG Nhỡ, MG Lớn) 
MG Lớn A2 35 

 

4 Đinh Thị Hảo Giáo viên MG Lớn A2 35 CĐ 

5 Bùi Thị Hoa Giáo viên MG Nhỡ A 30 CĐ-CSDLQG- CNTT 

6 Trần Thị Nhung Giáo viên MG Nhỡ A 30 Hỗ trợ hồ sơ BT khi HT yc 

7 
Phạm Thị Hải Giáo viên- Phó TT tổ 

(Nhà trẻ, MG Bé) 
MG Bé A 25 

 

8 Lò Thị Nhàn Giáo viên MG Bé A 25 TT văn nghệ 

9 
Nguyễn Thị Oanh Giáo viên- Tổ trưởng tổ 

(Nhà trẻ, MG Bé) 
MG Bé B 25 PC chính TT, ĐD 

10 Mào Thị Thơ Giáo viên MG Bé B 25 Phổ cập -TT, ĐD 

11 Đỗ Thị Mai Giáo viên Nhóm trẻ A1 20 TT, ĐD 

12 Lò Thị Tiện Giáo viên Nhóm trẻ A1 20  

13 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Nhóm trẻ A1 20  

14 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Nhóm trẻ A2 20 TT, ĐD 

15 Nguyễn Ngọc Hà Giáo viên Nhóm trẻ A2 20  

16 Lù Thị Xuyến Giáo viên Nhóm trẻ A3 20 PC Cây xanh 

17 Lò Thị Lả Giáo viên Nhóm trẻ A3 20  

II.Điểm trường Hoong Lếch Cang 

1 
Quàng Thị Phúc Giáo viên- Phó TT tổ 

(MG Nhỡ, MG Lớn) 
Nhỡ B 30 TP Văn nghệ- PC Chính 

2 Nguyễn T Hường Giáo viên Nhỡ B 30  

3 Lương Thị Loan Giáo viên MG Bé C 25  

4 Vì Thị Xuyến Giáo viên MG Bé C 25  

5 Lò Thị Pánh Giáo viên Nhóm trẻ A4 20  

6 Quàng Thị Nga Giáo viên Nhóm trẻ A4 20  

III.Điểm trường Pa lếch 

1 Hà Thị Nhàn Giáo viên Nhóm trẻ A5 20 PC Chính 

2 Lương Thị Thảnh Giáo viên Nhóm trẻ A5 20  

 


